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Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG 
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Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AVANCE TECHNOLOGY AND 
PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0376491143
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Fax:
Website:
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25.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất linh kiện điện tử 2610(Chính)

2. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

3. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: kinh doanh bất động sản ( Trừ hoạt động đấu giá ) 

6810

4. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chỉ tiết: tư vấn môi giới bất động sản ( Trừ hoạt động đấu giá )

6820

5. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đấu thầu như : Lập hồ sơ mời thầu, 
mời thầu, tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, dịch vụ tư 
vấn về chuyển giao, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 
thông; Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường về công nghệ 
thông tin; Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin; Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ 
quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật; Thiết kế, lưu trữ, duy trì 
trang thông tin điện tử; bảo hành bảo trì đảm bảo an toàn mạng 
và thông tin; cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ và khai thác cơ sở dữ 
liệu; phân phối sản phẩm công nghệ thông tin. 

7490

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; Ủy 
thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

10. Xây dựng công trình điện 4221

11. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

12. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 2910

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

14. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

16. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

17. Sản xuất điện 3511

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

19. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện Doanh nghiệp chỉ 
được kinh doanh khi có đủ điều theo quy định

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HƯƠNG 
NGUYỆT QUẾ

Số nhà 44 quang 
trung, Phường 
Trần Phú, Thành 
phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 5,000

121660857

2 LỤC SIÊU 16 Huyền Quang, 
Phường Ninh Xá, 
Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.250.0
00

22.500.000.000 90,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.250.0
00

22.500.000.000 90,000

125627841

8. Cổ đông sáng lập:
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3 NGUYỄN 
VĂN TÚ

Số nhà 44 quang 
trung, Phường 
Trần Phú, Thành 
phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 5,000

121754865

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125627841
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 16 Huyền Quang, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 16 Huyền Quang, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   LỤC SIÊU Nam

11/03/1996 Hoa Việt Nam

09/08/2011 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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